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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   39/2001 /QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 10   tháng  8  năm 2001


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư XDCB lâm sinh



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 22/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ v/v bổ sung sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 28/1999/TT-BTC ngày 13/3/1999 v/v hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; số 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 v/v hướng dẫn quyết tóan vốn đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 162/1999/QĐ/BNN/PTLN ngày 10/12/1999 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành quy định tạm thời nghiệm thu khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng; văn bản số 76/XDPTR ngày 25/01/2000 của Cục Phát triển lâm nghiệp v/v hiệu đính quy trình nghiệm thu rừng...;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam tại Tờ trình số 381/TTr-NN&PTNT ngày 18/4/2001 và Công văn số 866/NN&PTNT ngày 03/8/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư XDCB lâm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam''.

Quy định này được áp dụng để thanh toán quyết toán công trình hoàn thành trong kế hoạch 2000 và quản lý vốn đầu tư XDCB lâm sinh trong các năm tiếp theo.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh, Giám đốc các Sở : Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, Giám đốc các Ban Quản lý dự án trồng rừng, Giám đốc các Nông lâm trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều II

- Lưu VT, KNT
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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 10   tháng  8  năm 2001


QUY ĐỊNH TẠM THỜI 

VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB LÂM SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001của UBND tỉnh Quảng Nam)



I/ Những căn cứ :

- Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Quyết định số 251/QĐ-TTG ngày 22/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ v/v bổ sung sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Thông tư Liên tịch số 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư  số 28/1999/TT-BTC ngày 13/3/1999 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1373/TC/KBNN ngày 13/4/2000 của Bộ Tài chính v/v thủ tục thanh toán Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Thông tư số 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

- Quyết định số 162/1999/QĐ/BNN/PTLN ngày 10/12/1999 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành quy định tạm thời nghiệm thu khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng; văn bản số 76/XDPTR ngày 25/01/2000 của Cục Phát triển lâm nghiệp v/v hiệu đính quy trình nghiệm thu rừng theo Quyết định số 162/1999/QĐ/BNN/PTLN của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định quản lý vốn đầu tư XDCB lâm sinh trên địa bàn tỉnh như sau :

II/ Những quy định chung :

1. Công trình XDCB lâm sinh : Là những công trình thực hiện các giải pháp lâm sinh nhằm xây dựng rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng để  đáp ứng nhu cầu KT-XH, cụ thể như : trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng (khoanh nuôi bảo vệ rừng, khoanh nuôi có trồng bổ sung), làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng, quản lý bảo vệ rừng, chuyển hoá rừng giống...

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng :

- Đối tượng : các công trình XDCB lâm sinh thuộc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất được đầu tư bằng vốn Ngân sách Nhà nước bao gồm cả vốn ưu đãi.

- Phạm vi : bao gồm các khâu công việc lập và giao kế hoạch; thủ tục cấp phát và thanh toán vốn đầu tư; công trình nghiệm thu và thanh quyết toán công trình hoàn thành.

Các công trình lâm sinh được đầu tư theo các Dự án viện trợ nước ngoài không thực hiện theo quy định này.

III/ Quy định cụ thể :

1. Lập và giao kế hoạch hàng năm :

1.1 Xây dựng và tổng hợp kế hoạch :

Căn cứ hồ sơ dự án được phê duyệt, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm các Ban quản lý dự án cơ sở xây dựng kế hoạch cho năm kế tiếp gửi về Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh. Ban Qủan lý tỉnh tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của tỉnh báo cáo Sở Nông nghiệp &PTNT và gửi cho Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh để gửi cho các Ban ngành Trung ương liên quan; nội dung kế hoạch trình gồm :

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dự án và ước thực hiện hoàn thành năm kế hoạch.

- Dự kiến kế hoạch năm sau.

1.2 Giao kế hoạch :

Sau khi nhận được kế hoạch của Trung ương giao, Sở Kế hoạch & Đầu tư phối với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp trình UBND tỉnh chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận kế hoạch của Trung ương.

- Các chỉ tiêu khối lượng : lâm sinh, các công trình XDCB phục vụ lâm sinh.

- Tổng vốn và cơ cấu vốn : vốn ngân sách, vốn vay tín dụng, vốn XDCSHT, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay, vốn nghiên cứu khoa học, khuyến nông khuyến lâm, thiết kế và quản lý phí.

- Danh mục dự án cơ sở :

UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phân bổ và giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cơ sở chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh.

1.3 Các bước triển khai kế hoạch ở Ban quản lý Dự án cơ sở :

Khi nhận được tiêu kế hoạch, không quá 20 ngày các Ban quản lý cơ sở phải lập xong phương án triển khai thực hiện kế hoạch đến từng thôn, xã đồng thời thông qua UBND huyện và trình Ban quản lý tỉnh phê duyệt. Khi phương án đã được phê duyệt, các Ban quản lý dự án cơ sở tiến hành khảo sát thực địa các hạng mục  công trình và lập hồ sơ thiết kế dự toán trình Sở Nông nghiệp & PTNT.

Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán do Giám đốc dự án cơ  sở trình chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đăng ký tại hành chính quản trị Sở.

2. Thủ tục cấp phát và thanh toán vốn ngân sách :

2.1 Điều kiện cấp phát và thanh toán :

Để  được cấp phát vốn, dự án phải có các tài liệu sau :

- Tạm ứng lần đầu tiên : (tối đa 30%kinh phí dự án)

+ Quyết định phê duyệt dự án trồng mới 5triệu ha rừng của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định chuyển dự án 327 sang dự án trồng mới 5 triệu rừng.

+ Quyết định bổ nhiệm chủ dự án của cơ quan chủ quản dự án.

+ Văn bản giao kế hoạch hàng năm của cấp có thẩm quyền.

+ Thiết kế, dự toán được Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt (trừ trường hợp tạm ứng cho công tác chuẩn bị giống, thiết kế như mục 2.2 dưới đây). Đối với các công trình thực hiện trong nhiều năm thì chỉ duyệt một lần trong năm đầu; các năm sau chỉ trình duyệt những chỉnh lý cần thiết.

+ Các hợp đồng kinh tế (nếu có) giữa chủ dự án với hộ nhận khoán hoặc đơn vị nhận thầu.

- Tạm ứng lần thứ hai :

+ ứng tiếp cho đủ 30% kinh phí dự án : ngoài các điều kiện như tạm ứng lần đầu phải có các hợp đồng khoán giữa chủ dự án với các hộ, hoặc hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhận thầu (nếu có). Hợp đồng giao khoán được lập một lần để giao khoán ổn định cho hộ nhận khoán, khi có những thay đổi  phát sinh trong quá trình thực hiện chỉ cần lập phụ lục hợp đồng (trừ trường hợp thay đổi chủ thể hợp đồng phải lập hợp đồng mới).

+ ứng tiếp 40% kinh phí dự án (tổng kinh phí tạm ứng luỹ kế kể cả lần này là 70% kinh phí dự án) : báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện khi khối lượng thi công đạt > 50%. Riêng công trình khoán QLBV rừng và KNBV rừng nghiệm thu và thanh toán quý.

- Thanh toán khối lượng công trình hoàn thành :

+ Ngoài các điều kiện như 2 lần tạm ứng trên phải có các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giữa chủ dự án với các hộ dân hoặc đơn vị nhận thầu (nếu có).

2.2 Trình tự cấp phát vốn :

Theo Quyết định 251/QĐ-TTg ngày 22/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ; hàng năm, khi các dự án được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch và có thiết kế được duyệt, KBNN tạm ứng 30% kinh phí dự án, sau khi các dự án thực hiện đạt tiến độ 50%, được tạm ứng tiếp 40%; khi công trình hoàn thành, trên cơ sở nghiệm thu khối lượng hoàn thành giữa Chủ dự án với hộ nhận khoán hoặc đơn vị nhận thầu (nếu có) thì KBNN thanh toán hết vốn cho dự án.

Đối với cấp tạm ứng kinh phí chuẩn bị giống và thiết kế phí : Trong kế hoạch giao hàng năm, khi chưa phân bổ nguồn kinh phí luân chuyển cho công tác chuẩn bị giống và kinh phí khảo sát thiết ké thì sau khi được giao kế hoạch, dự án nào có nhu cầu tạm ứng vốn để chuẩn bị giống và khảo sát thiết kế phải thể hiện nội dung này trong phương án triển khai kế hoạch (số lượng, loài cây, kinh phí) trình Ban quản lý trồng rừng tỉnh phê duyệt. KBNN cấp tạm ứng 50% tổng kinh phí cho nhu cầu chuẩn bị cây giống và 70% tổng kinh phí khảo sát thiết kế theo phương án được duyệt. Sau khi dự án lập xong hồ sơ thiết kế dự toán theo quy định, KBNN tiến hành cấp tạm ứng tiếp cho đủ 30% kinh phí dự án theo Quyết định 251/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nghiệm thu và kiểm tra kết quả nghiệm thu của cấp có thẩm quyền :

3.1 Nghiệm thu : căn cứ : 

+ Hợp đồng ký giữa chủ dự án (bên A) và bên nhận khoán (bên B).

+ Hồ sơ thiết kế dự toán.

- Nội dung nghiệm thu :

+ Xác định khối lượng công việc thực hiện so với thiết kế kỹ thuật và hợp đồng đã ký kết, khối lượng được chấp nhận nghiệm thu là khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/12 hàng năm. Trừ những trường hợp do điều kiện khách quan phải được Sở Nông nghiệp & PTNT gia hạn.

+ Đánh giá chất lượng công việc : các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng khâu công việc theo thiết kế được duyệt.

Căn cứ vào quy trình nghiệm thu tạm thời của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành kèm theo Quyết định 162/1999/QĐ/BNN/PTLN, văn bản số 76/XDPTR ngày 25/01/2000 của Cục phát triển lâm nghiệp và hướng dẫn nghiệm thu các công trình XDCB lâm sinh của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Cấp nghiệm thu :

+ Cấp nghiệm thu cơ sở : chủ dự án (bên A) chịu trách nhiệm nghiệm thu cho hộ gia đình hoặc đơn vị nhận thầu (bên B). Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, số lượng nghiệm thu công trình.

Hội đồng kiểm tra nghiệm thu cấp tỉnh do Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì chỉ kiểm tra kết quả nghiệm thu khi cần thiết.

- Thời gian nghiệm thu: ghi rõ trong hợp đồng thực hiện theo hợp đồng.

+ Đối với các công trình có trồng mới như : trồng rừng, khoanh nuôi có trồng bổ sung, chăm sóc rừng có trồng dặm hoặc trồng bổ sung cây phòng hộ theo thiết kế trồng rừng giai đoạn được duyệt; nghiệm thu sau khi trồng 3 tháng, và chỉ được phép thực hiện đến hết ngày 31/3 năm sau; trừ trường hợp được gia hạn của Sở NN&PTNT.

+ Đối với các công trình khác : cần nghiệm thu ngay sau khi công trình hòan thành. Riêng QLBV rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên nghiệm thu theo quý.

3.2 Kiểm tra nghiệm thu của cấp có thẩm quyền :

Khi côgn trình đã được nghiệm thu cấp cơ sở thì chủ dự án phải báo cáo kết quả về cơ quan quản lý trực tiếp; trường hợp cần thiết Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với một số ngành liên quan tổ chức kiểm tra. Tuỳ vào kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra có đánh giá đề xuất biện pháp xử lý đối với kết quả nghiệm thu theo hướng như sau :

+ Chấp nhận kết quả nghiệm thu cơ sở (theo tỷ lệ quy đổi của kết quả phúc tra so với nghiệm thu nếu sai lệch mang tính hệ thống - các lô đều có tỷ lệ sai lệch gần như nhau);

+ Nghiệm thu lại nếu sai lệch không thuộc trường hợp trên.

Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm xây dựng cụ thể quy trình kiểm tra kết quả nghiệm thu của chủ dự án.

4. Xác định giá trị công trình hoàn thành :

4.1 Công trình trồng rừng : được phân ra các trường hợp sau :

CÁC TRƯỜNG HỢP
Các chỉ tiêu

A
1
2
3
4
5

I.Chấp nhận thanh toán (xem như 100%)
> 90%
Đúng thiết kế
> 80%
> 85%
-  > 90% chấp nhận thanh toán

II. Chấp nhận nghiệp thu, thanh toán theo thực trồng và theo tỷ lệ
1
> 90%
Đúng thiết kế
Từ 50% đến <80%
Từ 50% đến <85%
-  < 90% chấp nhận thanh toán theo tỷ lệ
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III. Không chấp nhận thanh toán

< 80%
Không đúng thiết kế
< 50%
< 50%


Lưu ý : Trên một diện tích có trồng nhiều loài cây thì việc xác định mật độ trồng và tỷ lệ sống phải xác định cho từng loài, không được bù đắp thay thế cho nhau.

Các chỉ tiêu : 1, 2, 3 là các chỉ tiêu bắt buộc (chỉ tiêu điều kiện) để xác định lô rừng đã được trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay không; đồng thời xác định lô rừng có được thanh toán hay không. Chỉ tiêu 5 không phải là chỉ tiêu bắt buộc, đây là chỉ tiêu tăng cường chất lượng rừng, nó chỉ xác định tỷ lệ thanh toán riêng cho khâu công việc cuốc cục bộ. Chỉ tiêu 4 để đánh giá chuyên về công tác kỹ thuật.

Xác định giá trị khối lượng hoàn thành được chấp nhận thanh toán :

- Một số ký hiệu :

STH 
 : diện tích thực hiện.

N% : tỷ lệ cây sống so với mật độ thiết kế.

SCCB :  diện tích cuốc cục bộ.

%SCCB : tỷ lệ diện tích cuốc cục bộ :

 

                SCC B   

              % SCCB  =    STH
    x 100


Z : Giá dự toán/ha

TCC : Chi phí cây con/ha

TNC : Chi phí nhân công/ha, trong đó TCCB : là chi phí cuốc cục bộ.

Q : Chi phí quản lý, khảo sát thiết kế, dụng cụ sản xuất/ha

4.1.1 Trường hợp I : Cách tính giá trị công trình hoàn thành như sau :

 


STH x (Z - TCCB  (1 -  %SCCB   ((
       




       90
4.1.2 Trường hợp II : Xác định giá trị hoàn thành như sau :

+ Trường hợp II.1 : Các tính :

 
N%    x STH  x (( Z - Q)  - TCCB (1 -    %SCCB(( + Q x S TH

      80% 
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+ Trường hợp II.2 : Cách tính

90%     N%    x STH x ((Z - Q) - TCCB (1-  % SCCB    ((+ Q x STH
                80% 




              90



Tất cả các trường hợp trên giá trị thanh toán không được vượt gí trị dự toán được duyệt.

4.1.3 Trường hợp III : Khi xảy ra 1 trong các  điều kiện như biểu trên thì diện tích rừng trồng đó không được chấp nhận thanh toán.

- Đối với diện tích rừng thuộc trường hợp II, được tiếp tục trồng bổ sung trong năm tiếp theo, trong hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng năm thứ nhất phải lập thiết kế và dự toán cho 2 phần : trồng bổ sung và chăm sóc cây đã trồng.  Giá trị dự toán trồng bổ sung không được vượt giá trị đã bị khấu trừ trong năm trồng.

- Đối với diện tích rừng thuộc trường hợp III, được phép trồng lại (xem như trồng mới) nhưng phải thiết kế và phê duyệt lại hồ sơ thiết kế dự toán.

4.2 Chăm sóc rừng :

Toàn bộ diện tích rừng trồng trong các năm kế hoạch được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán thì đưa vào kế hoạch chăm sóc rừng trong các năm sau (rừng troiòng chỉ chăm sóc liên tiếp 3 năm sau khi trồng).

Xác định giá trị khối lượng hoàn thành được chấp nhận thanh toán như sau :

- Năm thứ 1 : Bao gồm hai phần.

+ Phần trồng bổ sung (nếu có) : Thanh toán như trồng rừng.

+ Phần chăm sóc cây đã trồng : Điều kiện và cách xác định giá trị công trình hoàn thành như sau :


Các chỉ tiêu

Các trường hợp
DT phát luỗng so với DT thực hiện
DT cuốc cục bộ so với DT thực hiện
Số cây sống so với mật đố th.kế
Số hố bón thúc

A
1
2
3
4

I. Chấp nhận thanh toán (xem như 100%)
> 90%
> 90%
> 80%
- > 95% chấp nhận thanh toán

- < 95% thanh toán theo tỷ lệ

II. Chấp nhận nghiệm thu, thanh toán theo thực tế và theo tỷ lệ
> 80%
< 90%
Từ 50% - <80%


III. Không chấp nhận thanh toán
< 80%

< 50%


Lưu ý : Chỉ tiêu 1, 3 là chỉ tiêu bắt buộc (chỉ tiêu điều kiện) để xác định lô rừng được chăm sóc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay không đồng thời xác định lô rừng đó có được thanh toán hay không. Chỉ tiêu 2, 4 không phải là chỉ tiêu bắt buộc, đây là chỉ tiêu tăng cường chất lượng chăm sóc rừng, nó xác định để thanh toán riêng cho khâu công việc đó.

Một số ký hiệu viết tắt :

STH : Diện tích thực hiện.

N% : Tỷ lệ cây sống hiện còn được nghiệm thu trong chăm sóc rừng (cây sống đã được nghiệm thu trong trồng rừng) so với mật độ theo thiết kế.

NNT % : Tỷ lệ cây sống được nghiệm thu trong trồng rừng so với mật độ theo thiết kế.

Z : Giá dự toán/ha

SCCB : Diện tích cuốc cục bộ.

%SCCB : Tỷ lệ diện tích cuốc cục bộ :

 


%SCCB =    SCCB    x 100

 



       STH
B% : Tỷ lệ số hố có bón phân so với mật độ thiết kế.

TPB : Chi phí phân bón/ha

TNCBP : Chi phí nhân công bón phân/ha

TCCB : Là chi phí cuốc cục bộ.

Q : Chi phí quản lý, khảo sát thiết kế/ha

Cách xác định giá trị khối lượng công trình hoàn thành như sau :

4.2.1 Trường hợp I : Cách tính giá trị công trình hoàn thành như sau :

STH x (Z - TCCB(1 -  %SCCB ) - (TPB + TNCBP)(1 -  B%)( 
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4.2.2 Trường hợp II : Có 2 trường hợp phát sinh :

+ Đối với rừng chăm sóc có tỷ lệ cây sống (theo kết quả nghiệm thu trồng rừng) : > 80%, cách tính giá trị công trình hoàn thành như sau :

N% x STH  x (Z - Q - TCCB(1 - %SCCB) - (TPB + TNCBP)(1 - B%)(+ Q x STH
 80




    90
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+ Đối với rừng chăm sóc có tỷ lệ cây sống (theo kết quả nghiệm thu trồng rừng) : từ  > 50% đến <80%, cách tính gía trị công trình hoàn thành như sau :

N%   x  STH x (Z - Q-TCCB(100 - %SCCB) - (TPB+ TNCBP)(100 - B%)( +Q x STH
NNT%

4.2.3 Trường hợp III : Chỉ cần một trong hai chỉ tiêu 1, 3 như biểu trên thì không được thanh toán.

- Năm thứ 2 và 3 : Điều kiện thanh toán và cách xác định giá trị công trình hoàn thành như năm thứ nhất.

Lưu ý : Tất cả các trường hợp trên giá trị thanh toán không được vượt quá giá trị dự toán được duyệt.

4.3 Công trình khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung :


Các chỉ tiêu

Các trường hợp
DT phát luỗng so với DT thực hiện
Số cây trồng dặm sống và số cây tái sinh tự nhiên mục đích so với mật độ th.kế
DT xới, vun gốc so với diện tích thực hiện

A
1
2
3

I. Chấp nhận thanh toán (xem như 100%)
  > 90%
 > 90%
- > 90% chấp nhận thanh toán

- < 90% thanh toán theo tỷ lệ

II. Chấp nhận nghiệm thu, thanh toán theo thực tế và theo tỷ lệ
  > 90%
Từ 50%  - 90%


III. Không chấp nhận thanh toán
  < 90%
      <50%


Lưu ý : Chỉ tiêu 1, 2 là chỉ tiêu bắt buộc (chỉ tiêu điều kiện) để xác định lô rừng được khoanh nuôi trồng bổ sung đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay không; đồng thời xác định lô rừng đó có được thanh toán hay không. Chỉ tiêu 3 không phải là chỉ tiêu bắt buộc, đây chỉ là chỉ tiều tăng cường chất lượng rừng, nó xác định tỷ lệ thanh toán riêng cho khâu công việc xới vun gốc.

Xác định giá trị công trình hoàn thành như sau :

Một số ký hiệu viết tắt :

STH : Diện tích thực hiện.

N% : Tỷ lệ cây trồng dặm sống và cây tái sinh tự nhiên mục đích so với mật độ theo thiết kế.

Z : Giá dự toán/ha

TPV : Chi phí xây dựng công trình phục vụ : bảng nội quy bảo vệ, ranh cản lửa, chòi canh được trích trong 1 ha...

(TPV : Tổng chi phí xây dựng công trình phục vụ.

G: Chi phí quản lý, khảo sát thiết kết.

4.3.1 Trường hợp I :



(Z - TPV) x STH + (TPV

Trong đó : Tổng chi phí công trình XDCB hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng (các bảng, biển nội quy bảo vệ, PCCCR, chòi canh, ranh cản lửa...) được xác định theo thực tế nghiệm thu và quy định quản lý vốin đầu tư côing trình XDCB.

Trong đó : Tổng chi phí công trình XDCB hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng (các bảng, biển nội quy bảo vệ, PCCCR, chòi canh, ranh cản lửa...) dược xác định theo thực tế nghiệm thu và quy định quản lý vốn đầu tư công trình XDCB.

4.3.3 Trường hợp III : Một trong hai chỉ tiêu 1, 2 như biểu trên xảy ra thì lô rừng đó không được thanh toán.

4.4 Công trình quản lý BVR, khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng.

Đánh giá khối lượng và chất lượng rừng QLBV, khoanh nuôi bảo vệ :

- Khối lượng : theo hợp đồng và biên bản nghiệm thu.

- Chất lượng được đánh giá về mặt gia súc phá hoại, tác động tiêu cực của con người và lửa rừng. Rừng được công nhận nghiệm thu khi >90% diện tích không bị tác động của các yếu tố trên. Nếu bị tổn hại >10% mà không có lý do chính đáng, tuỳ mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi phí QLBV rừng, KNBVTS rừng và cách xác định giá trị khối lượng hoàn thành như sau :

- Chi phí khoán trực tiếp đến hộ : STH x chi phí khoán theo hợp đồng khoán/quý (nghiệm thu theo quý).

- Chi phí khảo sát thiết kế và lập hồ sơ khoán năm thứ nhất, tu sửa mốc sau năm thứ nhất : thanh toán theo diện tích được nghiệm thu của quý đầu tiên kể từ khi sử dụng hồ sơ thiết kế đó để giao khoán đến hộ.

- Chi phí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quản lý và nghiệm thu : thanh toán theo chất lượng bảo vệ rừng của hộ.

4.5 Đối với công trình nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng, chuyển hoá rừng giống...

Căn cứ thiết kế dự toán được duỵêt, công trình hoàn thành được nghiệm thu của chủ dự án và hộ, đơn vị nhận thầu để xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. Giá trị khối lượng hoàn thành được tính theo tỷ lệ % đạt của từng khâu công việc.

5. Quyết toán các công trình hoàn thành và quyết toán khi kết thúc dự án : chủ dự án lập báo cáo quyết toán theo biểu mẫu quy định tại Thông tư 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư gửi Sở Tài chính Vật giá, KBNN tỉnh để thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt./.

                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

                            K/TCHỦ TỊCH

                            PHÓ CHỦ TỊCH

                       (Đã ký)

                         Võ Văn Tiên














